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I. MA TRẬN
	                   Cấp độ
Tên bài
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	 Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
	Nhận dạng được các loại vũ khí, chất cháy, nổ và các chất độc hại
	
	
	
	
	
	
	- 

	

	Số câu: 
Số điểm: 
	02
1đ
	
	
	
	
	
	
	
	02 
1đ

	


Quyền sở hữu tài sản của công dân
	Nhận biết tài sản công dân
	
	
	Biết nhận xét hành vi đúng, sai trong việc thực hiện quyền sở hữu tài sản
	
	
	
	Biết xử lí tình huống  tron việc thực hiện quyền sở hữu tài sản 
	

	Số câu: 
Số điểm:
	04
1,0
	
	
	½
2,0
	 
	
	
	½
2,0
	5
5,0 đ

	Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ TSNN và lợi ích công cộng
	Nhận biết về khái niệm TSNN…
	
	
	
	 
	Trách nhiệm của nhà nước
	
	Vận dụng vào việc làm của bản thân
	

	Số câu: 
Số điểm: 
	3
0,75
	
	
	
	 
	1/2
1,5
	
	1/2
 1,5
	5
3,75

	Hiến pháp nước CHXHCNVN
	Nhận biết về Hiến pháp
	
	
	
	
	
	
	
	


	Số câu: 
Số điểm:
	3
0,75
	
	
	
	
	
	
	
	3
0,75

	Tổng câu: Tổngđiểm
Tỉ lệ
	12
3.0
 30%
	

	
 

	½
2,0
20%
	 
	½
1,5
15%

	
	1
3,5
35 % 
	 16
 10
 100%


II. ĐỀ KIỂM TRA
1.PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm)

Câu 1: Tài sản nhà nước là tài sản
1. do nhân dân quản lí.
1. thuộc sở hữu của toàn dân
1. như đất đai, tài nguyên.
1. trong các nhà máy, xí nghiệp.
Câu 2: Tài sản nào sau đây không thuộc quyền sỏ hữu của Nhà Nước?
1. Rừng núi                                        B. Sông hồ
C. Nhà ở                                              D. Trường học
Câu 3: Tài sản nhà nước thuộc quyền sở hữu của ai?
1. Cá nhân                                         B. Một nhóm người
C. Toàn dân                                        D. Một số người
Câu 4: Những tài sản nào sau đây không thuộc quyền sở hữu tài sản của công dân?
A. Tài nguyên thiên nhiên.                     B. Tiền công lao động.
C. Tài sản được thừa kế.                         D. Tiền tiết kiệm gửi ngân hàng
Câu 5: Các chất và loại nào dưới đây không gây ra tai nạn cháy, nổ, độc hại?
1. Xăng dầu.                                       B. Bom mìn, đạn, pháo.
C.Thủy ngân.                                       D. Kim loại thường.
Câu 6: Ai là nhười có quyền quyết định số phận chiếc xe?
1. Người mượn xe để đi.                        B. Người trông xe.
1. Người chủ xe.                                     D. Người thuê xe.
Câu 7: Hành vi nào sau đây không tôn trọng tài sản của người khác?
1. Nhặt được của rơi trả lại người mất.
1. Khi vay trả đấy đủ.
1. Làm thiệt hại tài sản không bồi thường.
1. Khi mượn giữ cẩn thận.
Câu 8: Việc ông A cho con gái thừa kế 1 mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền nào?
A. Quyền sử dụng.                              B. Quyền định đoạt.
C. Quyền chiếm hữu.                           D. Quyền tranh chấp.

Câu 9: Hội đồng nhân dân xã do ai bầu ra
A. Quốc hội.                                    B. Nhân dân.
C. Chính phủ.                                   D. Viện kiểm sát
Câu 10. Khi phát hiện một nhóm thanh niên bán pháo nổ trong trường học của mình em sẽ làm gì?
A. Báo với cô giáo chủ nhiệm để cô tìm cách xử lí.
B. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.
C. Mời bạn bè mua pháo.
D. Đi theo nhóm thanh niên đó để buôn pháo
Câu 11. Hiến pháp do cơ quan nào xây dựng?
A. Quốc hội.                                     B. Chủ tịch nước.
C. Tổng Bí thư.                                 D. Chính phủ.
Câu 12. Bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta được ban hành năm nào?
A. 1945.                                              B. 1946.
C. 1947.                                              D. 1948.
2. PHẦN TƯ LUẬN( 7 ĐIỂM)
Câu 1:( 4 điểm)
 Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng có vai trò như thế nào? Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng? Bản thân em phải làm gì để bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
Câu 2: (3 điểm): Cho tình huống sau: 
       Năm nay ,Việt đã 14 tuổi, bố mẹ mua cho Việt một chiếc xe đạp để đi học. Nhưng vì muốn mua một chiếc xe đạp khác nên Việt đã tự rao bán chiếc xe đó.
       Hỏi:   a .Việt có quyền bán chiếc xe đạp cho người khác  không? vì sao?
                  b. Muốn bán chiếc xe đạp đó,Việt phải làm gì? 
III. HƯỚNG DẪN CHẤM 
1. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm).
- Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	C
	A
	D
	C
	C
	B
	B
	A
	A
	B



                                  2. PHẦN TỰ LUẬN( 7,0 điểm)
Câu 1: ( 4 điểm)
- Tài sản nhà nước có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân( Ví dụ) (1,0đ)
- Trách nhiệm của nhà nước: (1,0đ)
+ Ban hành, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật vè quản lí và sử dụng TS thuộc SHTD.
+ Tuyên truyền GDCD thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản NN, LICC.
- Trách nhiệm CD: (1, 0đ)
+ Có ý thức tôn trọng TSNN và lợi ích công cộng; tích cực tham gia giữ gìn TSNN và LICC.
+ Phê phán những hành vi, việc làm gây thiệt hại đến TSNN và LICC.
Câu 2: (3 điểm)
a, Việt không có quyền giao bán chiếc xe đó vì:
- Việt không phải là chủ sở hữu chiếc xe đó..... (1,5đ)
b, Việt phaỉ hỏi ý kiến của bố mẹ nếu được sự đồng ý của bố mẹ việt mới được bán nó… (1,5đ)



5

